	Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa
Việt Nam - Campuchia tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2020
___________

        Do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nên 05 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 2.165 triệu USD, giảm 8,1 %,  trong đó: 
 Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 1.689 triệu USD, giảm 6,0 % và nhập khẩu từ Campuchia đạt 476 triệu USD, giảm 15 % so với cùng kỳ năm 2019.  Về cán cân thương mại giữa hai nước, 05 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia là 1.212 triệu USD. Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu như sau: 
Về hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 05 tháng đầu năm 2020 có 16/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019, như: Hàng rau củ quả tăng 312,1 % ; Hàng thủy sản tăng 146,9 % ; Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 114,9 % ; Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 24,4 % ; Phân bón các loại tăng 23,3 % ; Cà phê tăng 17,5 % ; Giấy và sản phẩm từ giấy tăng 16,9 % ; Thức ăn gia sức và nguyên liệu tăng 12,9 % ; Sản phẩm từ cao su 12,9 % ; Sản phẩm từ sắt thép tăng 7,6 % ;  Sản phẩm hóa chất tăng 4,1 % ; Dây điện và dây cáp điện tăng 3,9 % ; Xơ sợi các loại tăng  2,1 % ; Hàng dệt may tăng 1,9 % ; Bánh kẹp và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 1,6 % ; và Nhóm sản phẩm khác tăng 20,0 %.
	Tuy nhiên, cũng có 13/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 05 tháng đầu  năm 2019, cụ thể : Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh giảm 57,9 % ; Xăng dầu các loại giản 45,9 % ; Sắt thép các loại giảm 28 % ; Clanhke và Xi măng giảm 13,5 % ; Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 10,9 % ; Nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 10,5 % ; Sản phẩm gốm, sứ giảm 5,7 % ; Máy móc, thiết bị phụ tùng giảm 3,2 % ; Hóa chất giảm 3,6 % ; Sản phẩm nội thất từ chất liệu gỗ khác giảm 3,1 % ; Sản phẩm từ chất dẻo giảm 2,9 % ; Chất dẻo nguyên liệu giảm 0,3 % và đặc biệt là sản phẩm Điện thoại và linh kiện điện thoại 5 tháng/2020 không xuất được sản phẩm nào.


           Về hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia trong 05 tháng đầu năm 2020             chỉ có 03/10 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 05 tháng đầu năm 2019 cụ thể là: Cao su tăng 65,9 % ; Nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 58,2 % ; Máy móc, thiết bị phụ tùng khác tăng 21,2 %.
          Còn lại 07/10 nhóm hàng đều có mức tăng trưởng âm so với 05 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Gỗ và sản phẩm gỗ giảm 93,8 % ; Đậu tương giảm 83,5 % ; Phế liệu sắt thép giảm 44,3 % ; Hàng rau quả giảm 22,0 % ; Hạt điều giảm 13,7 % ; Vải các loại giảm 0,9 % và Sản phẩm hàng hóa khác giảm 24,2 %.
           Năm 2019 hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra sôi động, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,283 tỷ USD, tăng 11,0 % so với năm 2018, cụ thể:
Kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,382 tỷ USD, tăng 16,0 % và kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia đạt 901 triệu USD giảm 7,0 %, so năm 2018./.  
                                             Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổng hợp
	
KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG CAMPUCHIA 
THÁNG 05 VÀ 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
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Hàng hóa
	So sánh kim ngạch  tháng 05/2020  so với tháng 04/2020

	So sánh kim ngạch  05 tháng/2020
so  với  05 tháng 2019

	
	
	Tháng 04 / 2020
	Tháng 05 / 2020
	So sánh (%)
	05 tháng / 2019
	05 tháng / 2020
	So sánh
 ( %)

	
	
Tổng cộng

	
310.592.364
	
339.958.975
	9,5
	
1.797.317.052
	
1.688.980.190
	
-6,0

	1
	Hàng thủy sản
	3.914.034
	3.686.993
	-5,8
	10.373.429
	25.612.188
	146,9

	2
	Hàng rau quả
	1.362.515
	1.242.184
	-8,8
	961.103
	3.960.842
	312,1

	3
	Cà phê
	171.397
	248.824
	45,2
	912.513
	1.072.108
	17,5

	4
	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	4.214.482
	5.295.205
	25,7
	23.708.693
	24.003.548
	1,6

	5
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	8.058.524
	9.391.835
	16,6
	38.770.441
	43.758.898
	12,9

	6
	Clanhke và xi măng
	1.307.074
	1.272.872
	-2,6
	8.457.161
	7.319.108
	-13,5

	7
	Xăng dầu các loại
	20.670.188
	16.878.051
	-18,3
	205.491.251
	111.002.993
	-45,9

	8
	Hóa chất
	2.306.419
	1.708.813
	-25,9
	10.903.899
	10.510.056
	-3,6

	9
	Sản phẩm hóa chất
	7.905.151
	5.548.244
	-29,8
	34.172.701
	35.585.562
	4,1

	10
	Phân bón các loại
	9.321.997
	14.242.981
	52,8
	33.396.437
	41.177.203
	23,3

	11
	Chất dẻo nguyên liệu
	1.524.021
	1.514.987
	-0,6
	7.471.092
	7.446.690
	-0,3

	12
	Sản phẩm từ chất dẻo
	11.182.284
	10.873.446
	-2,8
	58.629.904
	56.937.261
	-2,9

	13
	Sản phẩm từ cao su
	462.128
	367.525
	-20,5
	2.310.957
	2.610.549
	12,9

	14
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	1.183.875
	811.435
	-31,5
	2.843.815
	6.396.250
	114,9

	15
	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	7.981.426
	7.342.958
	-8,0
	36.757.470
	42.982.195
	16,9

	16
	Xơ, sợi dệt các loại
	475.978
	730.728
	53,5
	12.978.920
	13.246.612
	2,1

	17
	Hàng dệt, may
	39.908.517
	36.335.742
	-8,9
	235.508.705
	239.882.925
	1,9

	18
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	13.697.703
	12.547.699
	-8,4
	110.889.096
	99.275.642
	-10,5

	19
	Sản phẩm gốm, sứ
	1.690.549
	1.001.385
	-40,8
	6.831.807
	6.440.464
	-5,7

	20
	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	98.755
	114.946
	16,4
	1.314.737
	554.035
	-57,9

	21
	Sắt thép các loại
	50.942.251
	66.048.653
	29,7
	442.740.623
	318.741.226
	-28,0

	22
	Sản phẩm từ sắt thép
	8.687.727
	12.439.467
	43,2
	52.972.880
	57.008.855
	7,6

	23
	Kim loại thường khác và sản phẩm
	9.918.759
	9.783.989
	-1,6
	41.390.119
	51.469.638
	24,4

	24
	Điện thoại các loại và linh kiện
	-
	-
	-
	54.794
	-
	-

	25
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 
	5.630.088
	6.958.539
	23,6
	37.909.002
	36.714.743
	-3,2

	26
	Dây điện và dây cáp điện
	3.633.654
	3.083.752
	-15,1
	16.203.710
	16.840.599
	3,9

	27
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	2.910.212
	2.876.810
	-1,1
	22.562.301
	20.104.214
	-10,9

	28
	Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
	486.750
	561.461
	15,4
	2.770.672
	2.684.533
	-3,1

	29
	Hàng hóa khác 
	90.945.906
	107.049.455
	17,7
	338.028.821
	405.641.254
	20,0
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KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA
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	Hàng hóa 
	So sánh kim ngạch tháng 05/2020  
so với tháng 04/2020

	So sánh kim ngạch 05 tháng/2020 
So với 05 tháng 2019

	
	
	Tháng 04/2020
	Tháng 05/2020
	So sánh (%)
	
05 tháng/2019
	
05 tháng /2020
	So sánh
 ( %)

	
	Tổng cộng
	126.159.577
	78.993.735
	-37,4
	559.973.174
	476.119.893
	-14,9

	1
	Hàng rau quả
	4.270.462
	2.465.662
	-42,3
	20.144.546
	15.705.648
	-22,0

	2
	Hạt điều
	87.379.000
	36.299.000
	-58,5
	280.083.012
	241.662.500
	-13,7

	3
	Đậu tương
	-
	-
	-
	1.719.930
	284.000
	-83,5

	4
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	360.000
	2.064.186
	473,4
	1.946.108
	3.079.186
	58,2

	5
	Cao su
	14.582.746
	20.684.082
	41,8
	38.528.164
	63.897.239
	65,9

	6
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	171.288
	276.442
	61,4
	23.508.655
	1.468.145
	-93,8

	7
	Vải các loại
	1.853.977
	1.106.816
	40,3
	6.377.508
	6.313.976
	-0,9

	8
	Phế liệu sắt thép
	-
	1.207.750
	-
	8.242.656
	4.588.330
	-44,3

	9
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
	1.988.123
	1.746.464
	-12,2
	6.911.068
	8.377.121
	21,2

	10
	Hàng hóa khác
	15.553.983
	13.143.334
	-15,5
	172.511.527
	130.743.748
	-24,2


					Nguồn số liệu thống kê hải quan Việt Nam


